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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi 
(Tv 119,105) 
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Gb. NGUYỄN THÁI HÙNG  
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Lưu hành nội bộ 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

Lời Chúa Cho Mọi Người 2007   

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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401. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 

 
 

 
 

A A B C D  E G H H H I N O O R S T T U Y 
* Lời Đức Giêsu nói với ông Lêvi,  

con ông Anphê : “ … … … … ” 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,14) 
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402. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

A B C D G H I K E N S T U U 
* Ông Gioan đang giới thiệu ai với dân chúng? 

(Tin Mừng thánh Gioan 1,29)   
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403. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D G H I K L N O Q U Y 

* Một dụ ngôn được Đức Giêsu nói tới. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44-45) 
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404. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I I K L M N S U 
* Ngôn sứ nào tiên báo về sự tái thiết  

thành Giêrusalem mới? 

(Mikha 7,11-17) 
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405. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I S N O S U U 
* Ai đang rửa chân cho môn đệ mình? 

(Tin Mừng thánh Gioan   13,1…) 
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406. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

   

A B C D E G H H I N T T U U  
* Người đàn ông trên cây làm nghề gì? 

(Tin Mừng thánh Luca  19,2)   
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407. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D E G H I I M N O O O R S T U Y 

* Các tư tế khiêng cái gì? 

(Giôsuê 3,14-17 ) 
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408. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 
 

A B C D E G H I N O S T U V 
* Đức Giêsu đang nói về ai?‟ 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 11,2…)    
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409. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M N O P S U 
* Một trong các tông đồ đã được chiêm ngắm  

Đức Giêsu hiển dung. 

(Tin Mừng thánh Luca 9,28-37)    
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410. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L N O P R S U  
* Ngôn sứ Giêrêmia với thư ký của mình tên là gì? 

(Giêrêmia 36,4…) 
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411. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A B C D E G H I M N R T U 
* Khi sứ thần truyền tin cho Đức Maria,  

người đang ở thành nào? 

(Tin Mừng thánh Luca 1,26-38)  
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412. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A A A B C C D I H L N O T T U U U Y Y 
* Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, … … … , xin Chúa 

cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." 

(Tin Mừng thánh Luca 1,38) 
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413. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C D E G H I M N O R S U 
* Ai đang bồng Hài Nhi Giêsu ? 

(Tin Mừng thánh Luca 2,33-35)    
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414. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C E G H I L M N O O S U 
* Vua xét xử tên là gì? 

(1 Vua 3,16-28) 
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415. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

  
 

 
 
 

A C D E E H I L M N O S T V 
* Tại Hội đường Nadarét,  

Đức Giêsu nói về thời ngôn sứ nào 

 hạn hán suốt ba năm sáu tháng? 

(Tin Mừng thánh Luca 4,16-30) 
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416. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

E G H H I K N O O P T T U Y 
* Đức Giêsu nói : „Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là 

Thiên Chúa  của ngươi, và phải làm gì  

đối với một mình Người mà thôi? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11) 
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417. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M N O S T U 
* Ngôn sứ nào chạy trước xe ngựa của vua ? 

(1 Vua 18,41-46 ) 
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418. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A D E I I K L O O T X X U U Y 
* Ông Simôn Phêrô xem mình là người thế nào ? 

(Tin Mừng thánh Luca 5,8) 
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419. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A E E H H H N N N O O T T  

* Những người này tràn đầy những gì? 

(Tông đồ công vụ 2,4) 
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420. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C E G H I K M N N T U 

* Ngôn sứ nào đang vạch tội của vua Đavít? 

(2 Samuen 12,1-15) 
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421. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B D E G I H L L M O P T  

* Ông Phêrô được thị kiến này tại đâu? 

(Tông đồ công vụ 10,9-16) 
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422. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B B D E H L M N O P T U     

* Hai người bạn đồng hành này nhận ra  

Đức Giêsu phục sinh khi Người làm gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 24,35) 
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423. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E G H I L M N O T U V   

* Rượu mới phải đổ vào đâu ? 

(Tin Mừng thánh Luca 5,38) 
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424. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A A B C D E E I L M N O P T 
* Tại đâu, Saolô được Đức Giêsu kêu gọi,   

chịu phép rửa và tràn đầy Thánh Thần? 

(Tông đồ công vụ 9,1-19) 
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425. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C D E G G H I I K L N N O O O R S T U 
* Chủ đề của hình này là gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 7,32)  
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426. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A A B C E G H I N O P S U X  
* Cậu bé nằm trên tế đàn tên là gì? 

(Sáng thế ký 22,1-19) 
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427. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I L M O O P R S  
* Người ngã ngựa này tên là gì? 

(Tông đồ công vụ 9,1-19) 
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428. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C D E G H I L M O P R S U 
* Trong ánh sáng chói lòa, ông Saolô đã gặp ai? 

(Tông đồ công vụ 9,1-19) 
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429. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A C D E G H H I N O O T  U   
* Tại hội đường Caphácnaum, sau khi giảng dạy có 

một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng:: “Tôi biết 

ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của … … …” 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,24)  
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430. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A C C C D E G H H I K L N N O O O P U Y 
"… … … , hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả 

hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, 

 nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc  

và ăn chơi vô độ. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 23,25) 
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431. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

A B C D E G H I M N N R S U 
* Vị ngôn sứ đang cầu nguyện này tên là gì? 

(Đanien 6,1…) 
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432. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D G H I M N O T U Y 
* Người ta thu lại những mẩu bánh được  

bao nhiêu thúng đầy, cùng với cá còn dư? 

(Tin Mừng thánh Máccô 6,41) 
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433. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A B C C E H I I L N O O O R T U U V Y 
* “ Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

… … …”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,10) 
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434. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

  A B C D H I N N O O O O U X  
* Vị vua này tên là gì? 

(Đanien 4,30…) 
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435. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C G H I L M N N N O O T U  

"Tôi là Gáprien, hằng đứng chầu trước mặt Thiên 

Chúa, tôi được sai đến nói với ông và … … … …  

ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói 

được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã 

không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm 

đúng thời đúng buổi”. 

(Tin Mừng thánh Luca 1,19-20) 
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436. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
A A B C E E D G H I K M N E N N R U U Y  
* “Thầy nói với anh em là những người đang nghe 

Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh 

em,  hãy chúc lành cho … … … …  

và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” 

(Tin Mừng thánh Luca 6,27-28) 
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437. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I N O O T U Y 

* Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu 

nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng 

Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, 

chọn lấy mười hai ông và gọi là … … … . 

(Tin Mừng thánh Luca 6,112-3) 
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438. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E E E G H I K M N R 
* Thị kiến về những vành bánh xe với đầy con mắt là 

của ngôn sứ nào? 

(Êdêkien 1,4-28) 
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439. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
B C D E E G H I O M N T U Y 

 * Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các 

điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ:  

“Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt 

người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, 

bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là … … …  

trước mặt Thiên Chúa.” 

(Tin Mừng thánh Luca 16,14-15) 
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440. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A B C C D D E E G H H I K  

N N N O T T T U U Y 
* "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà 

anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 

"Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo 

anh em: "Các anh đấy ư? … … … … … !” 

(Tin Mừng thánh Luca 13, 25) 
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441. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A E E E E G G I I L L M M R R S S U U  

* “… … … … … ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá 

những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta 

muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà 

con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” 

(Tin Mừng thánh Luca 13,34…) 

 



46 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

442. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G G H I L M N N O P R T T U U X 
* Ngôn sứ Elia đang ở đâu? 

(1 Vua 17,1…) 
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443. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M N O S T U 
* Ngôn sứ nào được ngựa lửa đưa về trời? 

(1 Vua 18,41-46 ) 

 



48 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

444. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A D E G G G H H H H I I K M  

N N N N O O O O T U U Y  
* "Khi đãi khách, … … … … … " 

(Tin Mừng thánh Luca 14,12) 
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445. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
A A B C C D E G G H H H I  

N N N N O O P S T U Y 
* Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo 

 Thầy là ai? " Ông Simôn Phêrô thưa:  

"Thầy là Đấng Kitô, … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 16,15-16) 
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446. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A D D G H I N S T U Y 

* "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, 

là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy,  

thì không phải là tiếp đón Thầy,  

nhưng là tiếp đón … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 9,37) 
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447. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L K M N O S U 
* Bình dầu không vơi là phép lạ 

 của ngôn sứ nào? 

(2 Vua 4,1-7 ) 
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448. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C C D H I M O Q T U U Y  

* “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang 

địa, để … … … … . Người ăn chay ròng rã bốn mươi 

đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 4,12) 

 



53 * VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

 

449. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A B C D G H I M M N O O T U U U V X Y 
* Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, 

 trộn thành bùn và … … … … … , rồi bảo anh ta: 

"Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa" Vậy anh ta đến rửa  

ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 

 (Tin Mừng thánh Gioan  9,6-7) 
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450. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A B C D D E H I I N O R Y  
* Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra 

khỏi mồ! " Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, 

và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo:  

"Cởi khăn và vải cho anh ấy, … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Gioan 11,43-44) 
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451. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C D E G H I N N R T T U U U V Y 

* Hôm sau, dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ. 

Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Giêrusalem, họ cầm 

nhành lá thiên tuế ra đón Người và reo hò: Hoan hô! 

Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến  

nhân danh Chúa! … … … … ! 

(Tin Mừng thánh Gioan 12,12-13) 
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452. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L K M N O S U 
* Ai đang rẻ nước sông Giođan? 

(2 Vua 1,1-18 ) 
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453. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C D E G H I N O S T U Y 
* Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ,  

liền cỡi lên như có lời chép : 

“Hỡi thiếu nữ Xion, … … … … … ! 

 Này Đức Vua của ngươi ngự đến,  

ngồi trên lưng lừa con.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 12,14-15) 
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454. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A A B C D E G G H I I L N N O O T U V Y 

* Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước 

lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí 

Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên 

Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu 

của Ta,  … … … . … ." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 3,16-17) 
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455. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A B C D E G H I L M N N T U V Y 

* “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực 

nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với 

anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà 

với người anh em ấy đã, rồi trở lại … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,23-24) 
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456. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A B C C D E G H H H H I  

M M N N R T U Y 

* “Còn ai nghe những lời Thầy nói đây,  … … … , 

thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 

 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào,  

nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 7,26-27) 
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457. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

A B C E G H I L K M N O S U 
 

* Những đứa bé đang chế nhạo ai? 

( 2 Vua 2,23-24 ) 

 



62 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

458. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A C C D G E E H L N T U U  

* Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này:  

"Ta muốn lòng nhân … … … … .  

Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính,  

mà để kêu gọi người tội lỗi." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 9,13) 
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459. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C C C D E G H H H I I L  

M N N O O O T T U U 
* "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,  … … 

… … , Vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật 

anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 10,42) 
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460. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D G H I M N Q S T U Y 
* “Cỏ lùng là con cái Ác Thần.  

Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,38-39) 



65 * VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

 

461. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C C D E E G H H I I I L  

N N O O T U U X Y 
* "Nước Trời  lại còn giống như chuyện gì  

gom được đủ thứ cá?” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,47) 
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462. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C E E G H I O M N P R U 
* Đây là ai? 

(Gn 4,1…) 
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463. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D G H H H H I I I M N N O P T U Y 
* “Ai muốn theo Thầy, … … … … ,  

vác thập giá mình mà theo”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 16,21-27) 
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464. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

B C C H I I N N O O U U V X 
* Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu 

chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, … … … … ! " 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 14,30) 
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465. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C C C D E G H H H H I I  

M N N N O O P U U U  
"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy 

đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.  

Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã … .. … …”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 18,15-20) 
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466. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B B C D G H I L M N O T U Y Y  
* Ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: 

"Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, 

thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? 

"Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, 

nhưng là đến … … … ." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 18,21-22) 
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467. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A A B C D G H I M N N O Q U 

* Người Ítraen đang lượm gì? 

(Xuất Hành 18,1…) 
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468. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

A A B C D G H H I I N O O T T T T U V Y Y 
"Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã 

chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm 

lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho 

người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt  

về những gì là của tôi sao? … … … … … ,  

mà bạn đâm ra ghen tức? " 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 20,13-15) 
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469. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

          

 
A A B C D G G G H I N N O O T T U Y 

* “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh 

Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên  … 

… … . Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ 

diệu trước mắt chúng ta.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,33-43) 
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470. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
 

A B C G H I I M M N O R S U 
* Cô bé đang nhìn đứa em tên là gì? 

(Xuất Hành 15,20) 
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471. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A  A A C E H L M O S T T T U Y 

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  

Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.  

Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: 

ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. … … 

… … và các sách ngôn sứ đều 

 tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37-40) 
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472. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A B C C E G H H H I I  

M M N N N O U U U U V   
* Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài 

giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung 

thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh.  

Hãy vào  … … … … …! 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 25,23) 
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473. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C E G H I M L N O S T U 
* Ai đang đón nhận con chim bồ câu? 

(Sáng thế ký  8,9-12) 
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474. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C G H H H I N O P Q U U V Y 
* Trong Dụ ngôn Người Gieo Giống : Hạt rơi vào bụi 

gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường 

 bị những điều gì làm cho chết ngộp và  

không đạt tới mức trưởng thành? 

(Tin Mừng thánh Luca 8,14) 
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475. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E G H I I I K L L N N N  

O O O O O T T T U X X  
* Đây là lời người thu thuế cầu nguyện :  

“Lạy Thiên Chúa, … … ….” 

(Tin Mừng thánh Luca 18,13) 
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476. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I M N O T S S U  
* Cậu bé này tên là gì? 

(1 Samuen 3,1-21) 
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477. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A B C C D E G H H I I L  

N N O O T U U U Y 
* "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật 

và cứ sự thật mà dạy … … … . Thầy cũng chẳng vị nể 

ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 

Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép  

nộp thuế cho Xêda hay không? " 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 22,16-17) 
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478. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 

A B C C D G H I N O O O O R T U U V Y 
* "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không 

ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, 

thì sẽ chẳng … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,20) 
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479. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A A D E G H H I I I I M N P S T T U Y 
* "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người  

trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại,  

vì vua Hêrôđê  

… … … … … … .! " 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13) 
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480. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A C C C C D D D H H I  

M N N O O O U U V Y  
* Đức Giêsu bảo họ: 

"… … … … … ! " 

Và họ đổ đầy tới miệng. 

(Tin Mừng thánh Gioan 2,8) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

VUI HỌC THÁNH KINH  42 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ Tập 6 

 

401. "Anh hãy theo tôi!".  

402. Đức Giêsu.  

403. Kho báu. 

404. Mikha. 

405. Đức Giêsu.  

406. Thu thuế. 

407. Hòm Bia Giao Ƣớc. 

408. Gioan. 

409. Giacôbê. 

410. Baruc. 

411. Nadarét. 

412. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. 

413. Simêon. 

414. Salomon. 

415. Êlia. 

416. Thờ Phƣợng. 

417. Êlia. 

418. Kẻ tội lỗi. 

419. Ơn Thánh Thần. 

420. Nathan. 

421. Giaphô. 

422. Bẻ Bánh. 

423. Bầu mới. 

424. Đa mát. 

425. Lũ trẻ ngồi ngoài chợ. 

426. Ixaác. 

427. Sao lô. 

428. Giêsu. 

429. Thiên Chúa. 
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430. Khốn cho các ngƣời. 

431. Đanien. 

432. Mƣời hai. 

433. Vì Nƣớc Trời là của họ. 

434. Nabucodonoxo. 

435. Loan báo tin mừng. 

436. Kẻ nguyền rủa anh em.   

437. Tông Đồ.  

438. Êdêkien. 

439. Điều ghê tởm.   

440. Ta không biết các anh từ đâu đến.  

441. Giêrusalem, Giêrusalem.  

442. Thung lũng Cơrít. 

443. Êlia. 

444. Hãy mời những ngƣời nghèo khó.  

445. Con Thiên Chúa hằng sống.  

446. Đấng đã sai Thầy.  

447. Êlisa. 

448. Chịu quỷ cám dỗ.  

449. Xức vào mắt ngƣời mù.  

450. Rồi để anh ấy đi.  

451. Chúc tụng vua Ítraen.  

452. Êlisa. 

453. Đừng sợ.  

454. Ta hài lòng về Ngƣời.  

455. Dâng lễ vật của mình.  

456. Mà chẳng đem ra thực hành.  

457. Êlisa. 

458. Chứ đâu cần lễ tế.  

459. Dù chỉ một chén nƣớc lã thôi.  

460. Ma quỷ.  

461. Chiếc lƣới thả xuống biển.  

462. Giôna. 

463. Phải từ bỏ chính mình.  
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464. Xin cứu con với.  

465. Chinh phục đƣợc ngƣời anh em.  

466. Bảy mƣơi lần bảy.  

467. Manna. 

468. Hay vì thấy tôi tốt bụng.  

469. Đá tảng góc tƣờng.  

470. Miriam. 

471. Tất cả Luật Môsê.   

472. Mà hƣởng niềm vui của chủ anh.  

473. Nôê. 

474. Vinh hoa phú quý.  

475. Xin thƣơng xót con là kẻ tội lỗi.  

476. Samuen. 

477. Đƣờng lối của Thiên Chúa.  

478. Đƣợc vào Nƣớc Trời.  

479. Sắp tìm giết Hài Nhi đấy.  

480. Các anh đổ đầy nƣớc vào chum đi.  
 

 
 

 

“Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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